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1. Mục tiêu 

- Định dạng dữ liệu văn bản. 
- Trình bày dữ liệu và định dạng với table. 
- Tạo các loại danh sách. 
- Ứng dụng các thẻ chứa: div, span. 
- Tip: cách tạo table, list code nhanh . 

2. Tóm tắt lý thuyết 

2.1. Màu sắc trong trang HTML. 

2.1.1 Màu nền. 
 

<h1 style="background-color:DodgerBlue;">Hello World</h1> 
<p style="background-color:Tomato;">Lorem ipsum...</p> 

   

2.1.2 Màu văn bản. 
<h1 style="color:Tomato;">Hello World</h1> 
<p style="color:DodgerBlue;">Lorem ipsum...</p> 
<p style="color:MediumSeaGreen;">Ut wisi enim...</p> 
 

     Thuộc tính background-color     
thiết lập màu nền của một phần tử. 
 
     Nền của một phần tử là tổng 
kích thước của phần tử đó, bao 
gồm cả phần đệm và đường viền 
(không tính lề). 
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2.1.3 Màu viền. 
<h1 style="border:2px solid Tomato;">Hello World</h1> 
<h1 style="border:2px solid DodgerBlue;">Hello World</h1> 
<h1 style="border:2px solid Violet;">Hello World</h1> 
 

 

2.1.4 Giá trị màu.  
Trong HTML, màu sắc cũng có thể được chỉ định bằng giá trị RGB, giá trị HEX, giá trị 
HSL, giá trị RGBA và giá trị HSLA. 
Ba phần tử <div> sau đây có màu nền được đặt với các giá trị RGB, HEX và HSL: 

 

 

Thuộc tính color chỉ 
định màu của văn bản. 
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Hai phần tử <div> sau đây có màu nền được đặt với các giá trị RGBA và HSLA, thêm 
tham số Alpha vào màu (ở đây có độ trong suốt là 50%): 

 
Ví dụ thử nghiệm:  
<h1 style="background-color:rgb(255, 99, 71);">...</h1> 
<h1 style="background-color:#ff6347;">...</h1> 
<h1 style="background-color:hsl(9, 100%, 64%);">...</h1> 
 
<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.5);">...</h1> 
<h1 style="background-color:hsla(9, 100%, 64%, 0.5);">...</h1> 

2.2. Table, list, div, span. 

2.2.1 Trình bày dữ liệu với table. 

 
• Ô bảng: Mỗi ô của bảng được xác định bởi thẻ <td>…</td>. Mọi thứ ở giữa <td>và 

</td>là nội dung của ô bảng. 

 

Tạo style trên head 
để gắn các thuộc 

tính vào thẻ. 
Đặt thuộc tính màu, kích 
thước cho thẻ viền, hàng 
và ô nội dung của table. 
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(Lưu ý: Một ô bảng có thể chứa tất cả các loại thành phần HTML: văn bản, hình 
ảnh, danh sách, liên kết, các bảng khác, v.v...). 

• Hàng bảng: Mỗi hàng của bảng bắt đầu bằng thẻ <tr>…</tr>. 

(Lưu ý: Có thể có bao nhiêu hàng tùy thích trong một bảng; chỉ cần đảm bảo số 
lượng ô trong mỗi hàng giống nhau. Đôi khi một hàng có thể có ít hoặc nhiều ô hơn 
hàng khác). 

• Tiêu đề bảng: Sử dụng thẻ <th> thay vì thẻ <td>. 

 
TAG Description 
<table> Định nghĩa một bảng 
<th> Xác định ô tiêu đề trong bảng 
<tr> Xác định một hàng trong bảng 
<td> Xác định một ô trong bảng 
<caption> Xác định chú thích bảng 

<colgroup> Chỉ định một nhóm gồm một hoặc nhiều cột trong bảng để định dạng 

<col> Chỉ định thuộc tính cột cho mỗi cột trong phần tử <colgroup> 

<thead> Nhóm nội dung tiêu đề trong một bảng 

<tbody> Nhóm nội dung nội dung trong một bảng 

<tfoot> Nhóm nội dung chân trang trong một bảng 

2.2.2 List: Danh sách. 

- Danh sách có thứ tự: ol (order list), li (list item).  
Một danh sách có thứ tự bắt đầu bằng thẻ <ol>. Mỗi mục danh sách bắt đầu bằng thẻ <li>. và 
được đánh số thứ tự mặc định từ số 1. 
 

 

 

<ol> 
     <li>Coffee</li> 
      <li>Tea</li> 
      <li>Milk</li> 
</ol> 

 

https://www.w3schools.com/tags/tag_table.asp
https://www.w3schools.com/tags/tag_th.asp
https://www.w3schools.com/tags/tag_tr.asp
https://www.w3schools.com/tags/tag_td.asp
https://www.w3schools.com/tags/tag_caption.asp
https://www.w3schools.com/tags/tag_colgroup.asp
https://www.w3schools.com/tags/tag_col.asp
https://www.w3schools.com/tags/tag_thead.asp
https://www.w3schools.com/tags/tag_tbody.asp
https://www.w3schools.com/tags/tag_tfoot.asp
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- Danh sách không có thứ tự: ul (unorder list), li (list item). 
Danh sách không có thứ tự bắt đầu bằng thẻ <ul>. Mỗi mục danh sách bắt đầu bằng thẻ <li>. 
 
Các mục trong danh sách được đánh dấu bằng dấu đầu dòng (vòng tròn nhỏ màu đen) theo mặc 
định: 
 

 
 

TAG Description 
<ul> Định nghĩa một danh sách không có thứ tự 

<ol> Định nghĩa một danh sách có thứ tự 

<li> Xác định một mục danh sách 

<dl> Xác định danh sách mô tả 

<dt> Xác định một thuật ngữ trong danh sách mô tả 

<dd> Mô tả thuật ngữ trong danh sách mô tả 

- Danh sách mô tả : dl (Description List), dt, dd  
Phần tử HTML đại diện cho một danh sách mô tả. Phần tử bao gồm một danh sách các 

nhóm thuật ngữ (được chỉ định bằng cách sử dụng phần tử) và các mô tả (do các phần tử cung 
cấp). Mục đích sử dụng phổ biến của phần tử này là triển khai bảng chú giải thuật ngữ hoặc 
hiển thị siêu dữ liệu (danh sách các cặp khóa - giá trị).<dl>  <dt>  <dd> 

 

 

<ul> 
    <li>Coffee</li> 
    <li>Tea</li> 
    <li>Milk</li> 
</ul> 

 

 

https://www.w3schools.com/tags/tag_ul.asp
https://www.w3schools.com/tags/tag_ol.asp
https://www.w3schools.com/tags/tag_li.asp
https://www.w3schools.com/tags/tag_dl.asp
https://www.w3schools.com/tags/tag_dt.asp
https://www.w3schools.com/tags/tag_dd.asp
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- List lồng nhau. 
Trong HTML, ta có thể lồng các kiểu danh sách vào với nhau để tạo thành 1 danh sách 

đa cấp. Để thực hiện, chỉ cần chèn thêm 1 danh sách nữa vào giữa cặp thẻ <li> </li>. 

 

2.2.3 Các thẻ chứa. 

 

b) Thẻ <span> là loại thẻ cấp độ inline với mục đích dùng tổng quát, thường được dùng để 
chứa dữ liệu (văn bản), chứa phần tử inline khác. Tương tự div, span cũng thường dùng 
CSS để định dạng trình bày: 
<h4>Học <span style="color:red">HTML</span> cơ bản</h4> 

 

 

a) Thẻ <div> (viết tắt của 
division - chia) là phần tử cấp 
độ block dùng để phân nội dung 
thành các phân đoạn, chứa các 
phần tử HTML khác. Thẻ <div> 
thường dùng CSS để thiết lập 
các đặc tính của nó (thông qua 
thiết lập class và id). 
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3. Tip. 

- Cách tạo Table Code nhanh. 

Emmet short code for table with div : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h1{hello}+(table>tr*2>td{$ row}*2)+div#list>ul>li{text $}*2 
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- Cách tạo List Code nhanh.  

Emmet short code for list with div: 

   

4. Thời gian thực hành 

 120 phút 

5. Đánh giá 

 Thang điểm tối đa: 10 điểm/Lab 

6. Yêu cầu thực hành 

 Bài 1: (5 đ) 

 Dựa vào cấu trúc ví dụ lab01, hãy xây dựng bố cục table để ra kết quả như hình. Lưu 
lại thành file lab02_bai1.html. 

(Khuyến  khích sử dụng Emmet Short Code). 

ul>li*3>div 
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Khung minh họa:  

Kết quả:
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 Bài 2: (3 đ) 
Hãy thực hành cả 3 loại list: Ordered list, Unorderlist, Description list chèn nội dung vào 

phần Content lưu thành file lab02_bai2.html. Kết quả như hình: 

 
 

 Bài 3: (2 đ) 

 Dựa vào ví dụ của Lab01, hãy thay đổi nội dung bằng table hiển thị các sản phẩm lưu 
thành file lab02_bai3.html. Kết quả như hình: 
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